
Gia Lai, ngày 24 tháng 6 năm 2016

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính ĐTBHP ĐTBTN ĐXLTN Xếp loại TN Lớp Ngành

1 311318117 Nay H' Lava 06-01-94 Gia Lai Nữ 8.0 8.8 8.4 Giỏi TCTM131 Sư phạm Mầm non

2 311318123 Nguyễn Hoàng Kiều Linh 19-11-93 Gia Lai Nữ 7.4 6.8 7.1 Khá TCTM131 Sư phạm Mầm non

3 311318130 Trần Thị Nhung 07-08-95 Gia Lai Nữ 7.4 6.5 7.0 Khá TCTM131 Sư phạm Mầm non

4 311318132 Lê Thị Kim Sương 10-06-91 Quảng Ngãi Nữ 7.4 7.3 7.4 Khá TCTM131 Sư phạm Mầm non

5 311318138 Đào Thị Thời 03-05-93 Hải Dương Nữ 7.3 6.8 7.1 Khá TCTM131 Sư phạm Mầm non

6 311318202 Bái 1992 Gia Lai Nữ 6.9 6.2 6.6 Trung bình khá TCTM132 Sư phạm Mầm non

7 311318204 Ksor H' Đan 29-10-87 Gia Lai Nữ 7.0 6.0 6.5 Trung bình khá TCTM132 Sư phạm Mầm non

8 311318238 Trần Thị Kim Thoa 05-05-95 Gia Lai Nữ 7.2 8.5 7.9 Khá TCTM132 Sư phạm Mầm non

9 311318245 Kpă H' Yem 10-02-95 Gia Lai Nữ 7.1 8.7 7.9 Khá TCTM132 Sư phạm Mầm non

10 311318308 Đỗ Thị Hồng Gấm 15-08-95 Đà Nẵng Nữ 7.7 7.7 7.7 Khá TCTM133 Sư phạm Mầm non

11 311418101 Lê Thị Kim Anh 09-08-95 Gia Lai Nữ 7.1 7.5 7.3 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non

12 311418102 Nguyễn Thị Vân Anh 15-07-95 Quảng Bình Nữ 7.3 8.0 7.7 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non

13 311418103 Nguyễn Thị Minh Châu 27-09-96 Gia Lai Nữ 7.9 8.2 8.1 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

14 311418104 Rô H' Đuer 24-06-96 Gia Lai Nữ 7.1 8.0 7.6 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non

15 311418105 Lê Thị Thu Hà 16-08-95 Gia Lai Nữ 7.9 7.2 7.6 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non

16 311418106 Lâm Thị Thu Hà 04-03-95 Gia Lai Nữ 7.4 8.5 8.0 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

17 311418108 Võ Thị Thúy Hằng 10-10-95 Gia Lai Nữ 8.2 8.5 8.4 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

18 311418110 Đinh Thị Như Hiền 25-09-94 Gia Lai Nữ 7.5 8.7 8.1 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

19 311418111 Bùi Thanh Hiền 27-08-93 Gia Lai Nữ 7.7 7.5 7.6 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non

20 311418112 Đoàn Thị Hoài 14-11-95 Gia Lai Nữ 8.0 9.0 8.5 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

21 311418114 Hà Thị Hồng 25-01-96 Gia Lai Nữ 7.4 7.7 7.6 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non

22 311418115 Vũ Thị Huyền 01-09-95 Gia Lai Nữ 7.6 8.3 8.0 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

23 311418116 Lại Thị Huyền 23-02-96 Gia Lai Nữ 7.5 7.3 7.4 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non

24 311418117 Rmah H' - Kly 21-02-91 Gia Lai Nữ 7.2 8.3 7.8 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non

25 311418119 Rah Lan H' Liă 02-04-94 Gia Lai Nữ 7.3 8.8 8.1 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

26 311418120 Cao Thị Linh 20-02-96 Thanh Hoá Nữ 7.4 8.2 7.8 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non

27 311418121 Đàm Thị Luyến 08-11-96 Gia Lai Nữ 7.6 8.0 7.8 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non

28 311418122 Phan Thị Kiều Mai 26-08-94 Gia Lai Nữ 7.9 8.3 8.1 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

29 311418123 Phan Thị Kiều Mi 24-09-96 Gia Lai Nữ 7.8 7.5 7.7 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non

30 311418125 Ngô Thị Trinh Mỹ 20-11-95 Hà Tĩnh Nữ 8.0 8.8 8.4 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

31 311418126 Mã Thị Ngọc 20-04-96 Gia Lai Nữ 7.4 6.5 7.0 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non

32 311418127 Lê Mỹ Nhàn 15-01-95 Gia Lai Nữ 7.9 8.2 8.1 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

33 311418128 Cù Thị Yến Nhi 20-10-95 Gia Lai Nữ 7.8 7.3 7.6 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non

34 311418130 Nguyễn Thị Như Quỳnh 15-11-93 Gia Lai Nữ 7.8 8.3 8.1 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

35 311418131 Siu H' Soan 17-06-93 Gia Lai Nữ 7.8 8.8 8.3 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

36 311418132 Dương Thị Hồng Thi 08-02-96 Gia Lai Nữ 7.5 7.0 7.3 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non
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37 311418133 Đồng Thị Hồng Thương 17-02-96 Ninh Bình Nữ 7.8 8.2 8.0 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

38 311418134 Trần Thị Thủy 06-11-96 Gia Lai Nữ 7.5 8.5 8.0 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

39 311418135 Trần Ngọc Trâm 10-02-96 Gia Lai Nữ 8.0 8.7 8.4 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

40 311418136 Hoàng Thị Thùy Trang 16-07-95 Lâm Đồng Nữ 7.7 8.5 8.1 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

41 311418137 Đặng Thị Thùy Trang 29-10-95 Gia Lai Nữ 7.4 8.2 7.8 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non

42 311418138 Bùi Thị Thu Trang 12-09-95 Gia Lai Nữ 7.7 8.0 7.9 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non

43 311418139 Phạm Thị Trang 14-09-95 Gia Lai Nữ 7.8 8.0 7.9 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non

44 311418141 Ksor H' Uy 20-04-95 Gia Lai Nữ 7.5 8.8 8.2 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

45 311418142 Nay H' Uý 18-06-96 Gia Lai Nữ 8.0 8.8 8.4 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

46 311418143 Lê Thị Hồng Vân 25-08-95 Gia Lai Nữ 7.8 9.0 8.4 Giỏi TCTM141 Sư phạm Mầm non

47 311418144 Đinh Thị Xiu 05-03-95 Gia Lai Nữ 7.2 7.5 7.4 Khá TCTM141 Sư phạm Mầm non

48 311318242 Trương Thị Ngọc Trọng 16-12-95 Gia Lai Nữ 7.7 9.7 8.7 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

49 311418201 Lê Thị Bảy 26-08-95 Gia Lai Nữ 8.1 8.3 8.2 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

50 311418202 Trương Thị Thùy Danh 08-10-96 Gia Lai Nữ 8.2 9.0 8.6 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

51 311418203 H' Diệu 07-04-96 Gia Lai Nữ 7.2 7.7 7.5 Khá TCTM142 Sư phạm Mầm non

52 311418204 Phan Thị Dung 03-08-95 ĐăkLăk Nữ 8.2 9.0 8.6 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

53 311418205 Tăng Thị Châu Giang 15-09-96 ĐăkLăk Nữ 7.9 8.3 8.1 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

54 311418206 Nguyễn Thị Mỹ Hà 19-01-95 Gia Lai Nữ 7.6 8.3 8.0 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

55 311418207 Đỗ Thu Hà 28-05-93 Thanh Hoá Nữ 8.3 8.7 8.5 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

56 311418209 Nguyễn Thị Hòa 09-11-93 Bắc Ninh Nữ 8.5 9.0 8.8 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

57 311418210 Rơ Lan Hôn 20-12-95 Gia Lai Nữ 7.1 8.3 7.7 Khá TCTM142 Sư phạm Mầm non

58 311418211 Ngô Thị Kim Huê 11-02-94 Gia Lai Nữ 7.6 8.5 8.1 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

59 311418212 Ksor H' Hương 08-12-89 Gia Lai Nữ 7.9 8.2 8.1 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

60 311418213 Võ Thị Thu Hường 24-11-96 Gia Lai Nữ 7.9 9.0 8.5 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

61 311418214 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 20-10-96 Gia Lai Nữ 7.7 8.5 8.1 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

62 311418215 Rmah H' Múch 25-12-95 Gia Lai Nữ 7.5 7.5 7.5 Khá TCTM142 Sư phạm Mầm non

63 311418220 Nguyễn Lâm ái Nhi 05-09-94 Gia Lai Nữ 7.5 8.0 7.8 Khá TCTM142 Sư phạm Mầm non

64 311418221 Y Nơn 10-03-94 Kon Tum Nữ 7.4 7.8 7.6 Khá TCTM142 Sư phạm Mầm non

65 311418222 Nguyễn Thị Oanh 06-05-95 ĐăkLăk Nữ 7.1 7.7 7.4 Khá TCTM142 Sư phạm Mầm non

66 311418224 Hồ Thị Phượng 17-09-93 Nghệ An Nữ 7.7 7.3 7.5 Khá TCTM142 Sư phạm Mầm non

67 311418225 Rmah H' Pơ 11-12-95 Gia Lai Nữ 8.1 8.2 8.2 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

68 311418226 Nay H' Pram 15-08-95 Gia Lai Nữ 6.9 6.8 6.9 Trung bình khá TCTM142 Sư phạm Mầm non

69 311418227 Ksor H' Pranh 29-03-95 Gia Lai Nữ 7.7 7.8 7.8 Khá TCTM142 Sư phạm Mầm non

70 311418228 Lê Trần Như Quỳnh 16-09-95 Gia Lai Nữ 7.8 8.5 8.2 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

71 311418229 Tăng Thị Mỹ Sao 20-02-93 ĐăkLăk Nữ 7.5 7.7 7.6 Khá TCTM142 Sư phạm Mầm non

72 311418230 Nguyễn Thị Sen 10-12-93 Gia Lai Nữ 7.9 8.3 8.1 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

73 311418231 Siu Sếp 03-07-96 Gia Lai Nữ 7.3 7.2 7.3 Khá TCTM142 Sư phạm Mầm non

74 311418232 Phạm Thị Sương 22-08-95 Gia Lai Nữ 7.6 8.5 8.1 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

75 311418233 Phạm Thị Thảo 12-10-95 Bình Định Nữ 7.6 7.8 7.7 Khá TCTM142 Sư phạm Mầm non

76 311418235 Nguyễn Thị Anh Thư 26-06-95 Gia Lai Nữ 7.8 9.0 8.4 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

77 311418236 Nguyễn Thị Thủy 03-06-96 Gia Lai Nữ 7.1 6.5 6.8 Trung bình khá TCTM142 Sư phạm Mầm non

78 311418237 Trịnh Thị Thu Thủy 10-01-96 Gia Lai Nữ 7.8 9.0 8.4 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

79 311418238 Bùi Thu Thủy 07-12-96 Gia Lai Nữ 7.4 8.5 8.0 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

80 311418239 Nguyễn Thị Tình 06-12-93 Gia Lai Nữ 7.6 8.5 8.1 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non
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81 311418240 Bàn Thùy Trang 29-11-96 ĐăkLăk Nữ 7.5 7.7 7.6 Khá TCTM142 Sư phạm Mầm non

82 311418241 Trần Thị Truyền 28-10-94 Gia Lai Nữ 7.7 8.8 8.3 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

83 311418242 Vũ Thị Mỹ Vân 20-12-91 Gia Lai Nữ 8.4 9.0 8.7 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

84 311418243 Đoàn Thị Hồng Vân 05-08-96 Gia Lai Nữ 7.7 8.8 8.3 Giỏi TCTM142 Sư phạm Mầm non

85 311418244 Puih H' Yĩu 16-06-91 Gia Lai Nữ 7.2 7.5 7.4 Khá TCTM142 Sư phạm Mầm non

86 311418302 Phạm Thị Kim Dung 15-03-94 Gia Lai Nữ 7.2 7.2 7.2 Khá TCTM143 Sư phạm Mầm non

87 311418304 Rcom H' Gơm 27-05-96 Gia Lai Nữ 7.6 7.7 7.7 Khá TCTM143 Sư phạm Mầm non

88 311418306 Hồ Thị Thúy Hạnh 28-02-89 Gia Lai Nữ 8.5 9.0 8.8 Giỏi TCTM143 Sư phạm Mầm non

89 311418308 Trần Thị Hiền 25-06-95 Thanh Hóa Nữ 8.3 8.7 8.5 Giỏi TCTM143 Sư phạm Mầm non

90 311418311 Hom 09-05-95 Gia Lai Nữ 7.1 9.0 8.1 Giỏi TCTM143 Sư phạm Mầm non

91 311418313 Ksor Khuít 15-10-96 Gia Lai Nữ 7.5 8.5 8.0 Giỏi TCTM143 Sư phạm Mầm non

92 311418314 Nguyễn Thị Thanh Kiều 23-12-95 Gia Lai Nữ 7.6 8.0 7.8 Khá TCTM143 Sư phạm Mầm non

93 311418315 Rcom H' La 21-11-94 Gia Lai Nữ 7.0 6.7 6.9 Trung bình khá TCTM143 Sư phạm Mầm non

94 311418316 Nguyễn Thị Bích Lan 03-10-96 Gia Lai Nữ 7.7 8.0 7.9 Khá TCTM143 Sư phạm Mầm non

95 311418321 Bùi Thị Miền 27-09-96 Gia Lai Nữ 7.4 6.8 7.1 Khá TCTM143 Sư phạm Mầm non

96 311418322 Đặng Thị Thanh Minh 16-07-95 Gia Lai Nữ 7.5 7.0 7.3 Khá TCTM143 Sư phạm Mầm non

97 311418323 Nguyễn Thị Mỵ 02-04-96 Gia Lai Nữ 7.5 7.2 7.4 Khá TCTM143 Sư phạm Mầm non

98 311418328 Phan Thị Tuyết Nhung 01-09-96 Gia Lai Nữ 7.4 7.5 7.5 Khá TCTM143 Sư phạm Mầm non

99 311418329 Trần Thị Kim Oanh 18-12-95 Hà Nam Nữ 7.5 7.2 7.4 Khá TCTM143 Sư phạm Mầm non

100 311418330 Võ Thị Oanh 20-08-95 Hà tĩnh Nữ 7.7 8.3 8.0 Giỏi TCTM143 Sư phạm Mầm non

101 311418332 Cao Thị Như Phận 16-07-95 Gia Lai Nữ 7.3 7.3 7.3 Khá TCTM143 Sư phạm Mầm non

102 311418334 Nay H' Roen 17-10-96 Gia Lai Nữ 7.4 7.0 7.2 Khá TCTM143 Sư phạm Mầm non

103 311418335 Vũ Thị Thu Sen 27-10-93 Gia Lai Nữ 7.7 8.7 8.2 Giỏi TCTM143 Sư phạm Mầm non

104 311418336 Trần Thị Ngọc Tâm 01-01-91 Gia Lai Nữ 8.0 7.8 7.9 Khá TCTM143 Sư phạm Mầm non

105 311418337 Lê Thị Thu Thanh 04-06-96 Gia Lai Nữ 7.6 7.5 7.6 Khá TCTM143 Sư phạm Mầm non

106 311418338 Nguyễn Thị Phương Thảo 24-02-96 Gia Lai Nữ 7.8 8.3 8.1 Giỏi TCTM143 Sư phạm Mầm non

107 311418339 Puih Thơ 16-02-96 Gia Lai Nữ 7.2 7.3 7.3 Khá TCTM143 Sư phạm Mầm non

108 311418340 Trần Thị Thanh Thủy 28-06-92 Gia Lai Nữ 7.8 9.5 8.7 Giỏi TCTM143 Sư phạm Mầm non

109 311418342 Nguyễn Thị Thúy Tình 12-01-94 Gia Lai Nữ 7.5 9.2 8.4 Giỏi TCTM143 Sư phạm Mầm non

110 311418343 Nguyễn Thị Mỹ Trân 04-08-95 Gia Lai Nữ 7.6 7.5 7.6 Khá TCTM143 Sư phạm Mầm non

111 311418345 Nguyễn Thị Thu Trang 15-06-96 Gia Lai Nữ 7.7 7.7 7.7 Khá TCTM143 Sư phạm Mầm non

112 311418346 Nguyễn Thị Mỹ Vân 18-11-95 Gia Lai Nữ 7.6 9.2 8.4 Giỏi TCTM143 Sư phạm Mầm non

113 311418347 Nguyễn Thị Yến 30-09-94 Gia Lai Nữ 7.8 8.7 8.3 Giỏi TCTM143 Sư phạm Mầm non

114 311218123 Lê Thị Thúy Liên 23-08-93 Gia Lai Nữ 7.6 7.5 7.6 Khá TCTM121 Sư phạm Mầm non

Danh sách trên có 114 sinh viên.
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